
STT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ thường trú Chức danh Đơn vị công tác Ghi Chú

1 Nguyễn Tuấn Thư 12/01/1991 Phan Hiệp, Bắc Bình GV Thể dục Hòa Phú 1

2 Võ Đình Thái Bình 25/05/1993 Hòa Minh, Tuy Phong GV Thể dục Hòa Phú 2

3 Đặng Lâm Thảo Nguyên 01/6/1996 Phan Rí Cửa, Tuy Phong GV Tiểu học Hòa Phú 2  

4 Nguyễn Thị Bích Du 10/07/1997 Vĩnh Hảo, Tuy Phong GV Anh văn Vĩnh Hảo 1

5 Nguyễn Trung Trực 30/01/1995 Liên Hương, Tuy Phong GV Thể dục Vĩnh Hảo 2

6 Trần Thị Bích Liên 15/05/1984 Phan Rí Cửa, Tuy Phong GV Anh văn Phan Rí Cửa 1

7 Nguyễn Thị Thu Thắm 13/5/1997 Phan Rí Cửa, Tuy Phong GV Anh văn Phan Rí Cửa 2

8 Nguyễn Thanh Tùng 17/09/1996 Phan Rí Thành, Bắc Bình GV Thể dục Phan Rí Cửa 2

9 Nguyễn Bảo Ngọc 02/4/1995 Phan Rí Thành, Bắc Bình GV Mỹ thuật Phan Rí Cửa 2

10 Lê Thị Hường 08/6/1995 Phan Rí Cửa, Tuy Phong GV Tiểu học Phan Rí Cửa 2

11 Bá Thị Kiều 01/8/1993 Phan Hòa, Bắc Bình GV Tin học Phan Rí Cửa 2

12 Nguyễn Ngọc Đoan Thi 20/6/1994 Phan Rí Thành, Bắc Bình GV Anh văn Phan Rí Cửa 2

13 Huỳnh Ngọc Tuấn 09/8/1991 Phan Rí Cửa, Tuy Phong GV Thể dục Phan Rí Cửa 4

14 Phạm Diệu Tường 07/5/1996 Chí Công, Tuy Phong GV Anh văn Phan Rí Cửa 4

15 Nguyễn Thị Thu Trang 25/01/1992 Hòa Minh, Tuy Phong GV Anh văn Phan Rí Cửa 5

16 Dụng Nữ Ái Ân 20/09/1990 Phan Hòa, Bắc Bình GV Tin học Phan Rí Cửa 6

17 Nguyễn Thị Kiều Duyên 01/11/1999 Hồng Phong, Bắc Bình GV Anh văn Phan Rí Cửa 6

18 Ngô Thị Thiện 21/3/1995 Phước Thể, Tuy Phong GV Tiểu học Liên Hương 1

19 Nguyễn Thị Thu Hiền 06/11/1996 Liên Hương, Tuy Phong GV Anh văn Liên Hương 1

20 Lư Nguyên Hy 14/11/1995 Phan Hòa, Bắc Bình GV Tiểu học Liên Hương 1

21 Nguyễn Thị Minh Trường 14/04/1993 Phú Lạc, Tuy Phong GV Tiểu học Liên Hương 1

22 Nguyễn Thị Ánh 28/03/1993 Phước Thể, Tuy Phong NV Văn thư Liên Hương 1

23 Trần Thị Hạnh 16/02/1990 Bình Thạnh, Tuy Phong GV Anh văn Liên Hương 1

24 Trần Thị Thu Thảo 06/11/1996 Liên Hương, Tuy Phong GV Tiểu học Liên Hương 2

25 Nguyễn Thị Cẩm Vân 02/4/1997 Phan Dũng, Tuy Phong GV Tiểu học Liên Hương 2

26 Nguyễn Thị Thanh Hiếu 20/02/1994 Phú Lạc, Tuy Phong GV Tiểu học Liên Hương 2

27 Mai Thị Thanh Hằng 30/12/1998 Phú Lạc, Tuy Phong GV Tiểu học Liên Hương 2

28 Nguyễn Thái Thanh Long 06/10/1990 Hòa Minh, Tuy Phong GV Thể dục Liên Hương 2

29 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh 27/11/1997 Liên Hương, Tuy Phong GV Anh văn Liên Hương 2

30 Phạm Thị Mỹ Hạnh 29/8/1981 Liên Hương, Tuy Phong NV Văn thư Liên Hương 2

31 Huỳnh Thị Thuyền 20/4/1992 Liên Hương, Tuy Phong NV Y tế Liên Hương 2

32 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 05/11/1995 Hồng Thái, Bắc Bình GV Tiểu học Liên Hương 3

33 Tạ Ngọc Thủy 20/6/1995 Phan Thanh, Bắc Bình GV Thể dục Liên Hương 4

34 Trần Thị Nhẫn 18/12/1988 Phước Thể, Tuy Phong GV Anh văn Liên Hương 4

35 Nguyễn Thị Huệ 21/5/1994 Liên Hương, Tuy Phong GV Anh văn Liên Hương 5

36 Võ Văn Dĩnh 09/01/1993 Liên Hương, Tuy Phong GV Tiểu học Liên Hương 5

37 Đặng Thị Thủy 21/02/1995 Phú Lạc, Tuy Phong GV Tiểu học Phong Phú 1

38 Kim Thị Mỹ Vẫn 27/04/1994 Phan Thanh, Bắc Bình GV Anh văn Phong Phú 1

39 Trần Thị Mỹ Trinh 20/09/1999 Phú Lạc, TuyPhong GV Tiểu học Phong Phú 1

40 Khê Văn Luân 02/05/1993 Phan Hòa, Bắc Bình GV Thể dục Phong Phú 1

Đợt 1: Có 68 trường hợp được tái ký Hợp đồng lao động giáo viên, nhân viên trong tháng 9 năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH 

Tái ký Hợp đồng lao động giáo viên, nhân viên Bậc tiểu học 

(Kèm theo Thông báo số  469  /TB-UBND ngày 31/8/2021 của UBND huyện Tuy Phong) 

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN TUY PHONG



41 Mang Thành 01/12/1992 Phong Phú, Tuy Phong GV Thể dục Phong Phú 2

42 Nguyễn Nữ Hoài Thiện 15/09/1996 Phan Rí Cửa, Tuy Phong GV Anh văn Phong Phú 3

43 Đoàn Thị Hằng 25/8/1982 Phú Lạc, Tuy Phong NV Y tế Phong Phú 3

44 Trịnh Thị Thanh Liêm 04/02/1995 Chí Công, Tuy Phong GV Tiểu học Chí Công 1

45 Phạm Tuyết Ngân 08/11/1995 Chí Công, Tuy Phong GV Tiểu học Chí Công 1

46 Võ Thị Kim Thanh 29/11/1996 Chí Công, Tuy Phong GV Tiểu học Chí Công 1

47 Nguyễn Thị Hồng Trúc 20/10/1994 Chợ Lầu, Bắc Bình GV Tiểu học Chí Công 1

48 Bá Thị Bích Nhi 02/8/1994 Phan Hòa, Bắc Bình GV Tiểu học Chí Công 1  

49 Lâm Nữ Thanh Thúy 10/07/1995 Phan Hòa, Bắc Bình GV Tiểu học Chí Công 1

50 Nguyễn Thị Trúc Thư 12/05/1998 Chí Công, Tuy Phong GV Tiểu học Chí Công 1

51 Lê Hoài Vũ 06/05/1987 Phan Rí Cửa, Tuy Phong GV Nhạc Chí Công 1

52 Phạm Diệu Quanh 25/1/1998 Chí Công, Tuy Phong GV Tiểu học Chí Công 2

53 Trần Thanh Thiên 20/12/1995 Phan Rí Cửa, Tuy Phong GV Tiểu học Chí Công 3

54 Nguyễn Thị Hồng Nhung 24/8/1995 Phan Rí Cửa, Tuy Phong GV Tiểu học Chí Công 3

55 Lương Thị Mỹ Thuận 30/06/1995 Phan Hiệp, Bắc Bình GV Tiểu học Chí Công 3

56 Đào Thị Mỹ Châu 05/02/1989 Phan Hòa, Bắc Bình GV Tiểu học Chí Công 4

57 Ngô Thị Thanh Thúy 03/6/1988 Hòa Minh, Tuy Phong GV Tiểu học Chí Công 4

58 Đinh Thị Ngọc Tuyền 06/8/1995 Phước Thể, Tuy Phong GV Tiểu học Phước Thể 1

59 Dụng Thị Ánh Giang 10/02/1993 Phú Lạc, TuyPhong GV Mỹ thuật Bình Thạnh

60 Nguyễn Thị Tiến 12/12/1994 Chí Công, Tuy Phong GV Tiểu học Bình Thạnh

61 Bùi Thị Mỹ Hảo 06/02/1996 Chí Công, Tuy Phong GV Tiểu học Bình Thạnh

62 Nguyễn Thanh Thu Hiền 25/06/1995 Phan Rí Cửa, Tuy Phong GV Anh văn Phú Điền

63 Lê Minh Tuấn 04/06/1987 Phan Rí Cửa, Tuy Phong GV Anh văn Vĩnh Hanh

64 Mai Thị Thi Thao 02/6/1986 Phú Lạc, TuyPhong GV Tin học Lạc Trị

65 Nguyễn Nam Phương 20/07/1993 Phan Rí Cửa, Tuy Phong GV Anh văn Lạc Trị

66 Phan Thị Thanh Hà 17/08/1995 Liên Hương, Tuy Phong GV Nhạc Vĩnh Tiến

67 Trương Thị Thanh Tâm 20/12/1995 Phú Lạc, TuyPhong GV Anh văn Vĩnh Tiến

68 Hoàng Ngọc Thảo 15/11/1996 Phong Phú, Tuy Phong GV Anh văn Phan Dũng



STT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ thường trú Chức danh Đơn vị công tác Ghi Chú

1 Nguyễn Thị Phượng Linh 3/20/1990 Phước Thể, Tuy Phong GV Anh văn Bình Thạnh

2 Lâm Thị Kim Thanh 02/5/1990 Phan Thanh, Bắc Bình GV GDCD Võ Thị Sáu

3 Đặng Thị Thu Hiền 15/02/1994 Phong Phú, Tuy Phong GV Anh văn Hòa Phú

4 Đỗ Thị Hiền 30/5/1994 Phan Rí Cửa, Tuy Phong GV Anh văn Hòa Phú

5 Nguyễn Thị Hồng 3/28/1993 Phan Hiệp, Bắc Bình GV Toán Hòa Minh

6 Dương Đức Phương 08/02/1988 Phú Lạc, Tuy Phong GV Thể dục Lý Tự Trọng

7 Huỳnh Văn Phú 21/6/1991 Phan Rí Cửa, Tuy Phong GV Vật lý Lý Tự Trọng

8 Đặng Phú Nhuận 01/7/1990 Phú Lạc, Tuy Phong GV Địa lý Lý Tự Trọng

9 Thanh Quốc 01/01/1991 Phú Lạc, Tuy Phong GV Toán Lý Tự Trọng

10 Trần Thị Bích Luân 28/02/1993 Liên Hương, Tuy Phong GV Văn Lê Văn Tám

11 Lê Yến Nhi 10/20/1997 Liên Hương, Tuy Phong GV Nhạc Lê Văn Tám

12 Nguyễn Thị Bảo Thi 22/4/1996 Phan Hiệp, Bắc Bình GV Văn Chí Công

13 Nguyễn Thị Xuân Nữ 01/11/1994 Hòa Minh, Tuy Phong GV Nhạc Chí Công

14 Võ Nguyễn Anh Hoàng 05/9/1996 Chợ Lầu, Bắc Bình GV GDCD Chí Công

15 Dụng Nữ Kim Túc 4/12/1994 Chí Công, Tuy Phong GV Mỹ thuật Chí Công

16 Đơn Thị Ngọc Trâm 19/2/1997 Phan Hiệp, Bắc Bình GV GDCD Chí Công

17 Lưu Nữ Kim Thảnh 15/1/1991 Phan Hòa, Bắc Bình GV Tin học Chí Công

18 Nguyễn Thị Bích Chi 15/11/1993 Chợ Lầu, Bắc Bình GV Anh văn Chí Công

19 Trần Văn Hái 07/10/1993 Phước Thể, Tuy Phong GV Thể dục Vĩnh Hảo

20 Nguyễn Thị Thu Hiền 15/5/1993 Phan Hòa, Bắc Bình GV Anh văn Phú Lạc

21 Nguyễn Thế Vinh 4/10/1995 Hồng Thái, Bắc Bình GV Nhạc Phú Lạc

22 Nguyễn Văn Tâm 15/02/1993 Phan Rí Cửa, Tuy Phong GV Vật lý Trần Quốc Toản

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đợt 1: Có 37 được tái ký Hợp đồng lao động giáo viên, nhân viên trong tháng 9 năm 2021

DANH SÁCH

Tái ký Hợp đồng lao động giáo viên, nhân viên và xem xét tái ký Hợp đồng lao động giáo viên khi hết thời gian bảo sản 

Bậc trung học cơ sở 

(Kèm theo Thông báo số  469   /TB-UBND ngày  31/8/2021 của UBND huyện Tuy Phong)

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN TUY PHONG



STT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ thường trú Chức danh Đơn vị công tác Ghi Chú

23 Đổng Thị Lệ Ngọc 5/8/1992 Phú Lạc, Tuy Phong GV Địa lý Trần Quốc Toản

24 Đặng Thị Lệ 2/9/1992 Phan Hòa, Bắc Bình GV Công nghệ Trần Quốc Toản

25 Trần Ngọc Phương Uyên 28/4/1996 Phan Rí Cửa, Tuy Phong NV Văn thư Trần Quốc Toản

26 Trương Minh Dũng 7/14/1995 Chợ Lầu, Bắc Bình GV Toán Phong Phú

27 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 20/7/1995 Phong Phú, Tuy Phong GV Anh văn Phong Phú

28 Nguyễn Thị Trúc Nghiêm 9/18/1997 Phong Phú, Tuy Phong GV GDCD Phước Thể

29 Đặng Thanh Như Trúc 09/5/1990 Phú Lạc, Tuy Phong GV Văn Phước Thể

30 Thường Thanh Thái Tân 08/12/1991 Phú Lạc, Tuy Phong GV Thể dục Phước Thể

31 Mai Thị Thảo Liên 22/01/1993 Phú Lạc, Tuy Phong GV Sinh học Phước Thể

32 Nguyễn Thị Thảo 08/9/1994 Phước Thể, Tuy Phong GV Công nghệ Phước Thể

33 Phan Thị Hoài Nhung 12/29/1992 Phước Thể, Tuy Phong GV Toán Phước Thể

34 Lê Thị Bé Bảy 8/31/1993 Vĩnh Tân, Tuy Phong GV Văn Phước Thể

35 Tạ Thị Bích Như 27/11/1992 Phan Thanh, Bắc Bình GV Toán - Tin Phước Thể

36 Lựu Thị Triều Tiên 20/02/1991 Phú Lạc, Tuy Phong GV Sinh học Nguyễn Bỉnh Khiêm

37 Trần Thị Mỹ Kiều 01/12/1991 Phan Hiệp, Bắc Bình GV Toán Nguyễn Bỉnh Khiêm

1 Bá Thị Thu Thảo 5/28/1995 Bình An, Bắc Bình GV Mỹ thuật Đang bảo sản

2 Lý Hoa Tăng 05/10/1992 Phú Lạc, Tuy Phong GV Vật lý Đang bảo sản

3 Nguyễn Thị Kim Giác 9/13/1996 Phan Rí Cửa, Tuy Phong GV Anh văn Đang bảo sản

4 Nguyễn Thị Hà 9/22/1995 Liên Hương, Tuy Phong GV Công nghệ Đang bảo sản

Đợt 2: Có 04 trường hợp xem xét tái ký Hợp đồng lao động giáo viên khi hết thời gian bảo sản trong tháng 11 năm 2021



STT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ thường trú Chức danh Đơn vị công tác Ghi Chú

1 Bích Thị Thu Thảo 25/04/1994 Phú Lạc, Tuy Phong GV Mầm non Mẫu giáo Sao Mai

2 Nguyễn Thị Bích Ngân 24/05/1998 Liên Hương, Tuy Phong GV Mầm non Mẫu giáo Sao Mai

3 Thường Thị Bé Trải 10/01/1993 Phú Lạc, Tuy Phong GV Mầm non Mẫu giáo Sao Mai

4 Nguyễn Thu Trinh 12/08/1999 Vĩnh Hảo, Tuy Phong GV Mầm non Mẫu giáo Sao Mai

5 Ngô Thị Mai Trinh 17/11/1984 Liên Hương, Tuy Phong GV Mầm non Mẫu giáo Phong Phú

6 Nguyễn Quí Mỹ Ngọc 11/07/1997 Phong Phú, Tuy Phong GV Mầm non Mẫu giáo Phong Phú

7 Nguyễn Thị Trâm 18/11/1996 Phan Rí Cửa, Tuy Phong GV Mầm non Mẫu giáo Phong Phú

8 Dụng Thị Thu Hiền 05/05/1996 Phú Lạc, Tuy Phong GV Mầm non Mẫu giáo Phong Phú

9 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 14/08/1995 Phan Rí Cửa, Tuy Phong GV Mầm non Mẫu giáo Phong Phú

10 Dương Vũ Thúy Phương 21/03/1989 Phong Phú, Tuy Phong GV Mầm non Mẫu giáo Phong Phú

11 Thái Thị Kim Loan 28/3/1993 Phong Phú, Tuy Phong GV Mầm non Mẫu giáo Phong Phú

12 Đồng Thị Mỹ Phương 15/01/1999 Phú Lạc, Tuy Phong GV Mầm non Mẫu giáo Phong Phú

13 Ngô Thị Xuân Yên 26/4/1999 Phước Thể, Tuy Phong GV Mầm non Mầm non Phước Thể

14 Đỗ Thanh Nhi 01/6/1996 Bình Thạnh, Tuy Phong GV Mầm non Mầm non Phước Thể

15 Lưu Thị Hoàng Yến 11/05/1991 Phước Thể, Tuy Phong GV Mầm non Mầm non Phước Thể

16 Ngô Thị Ngọc Mai 11/07/1996 Phước Thể, Tuy Phong GV Mầm non Mầm non Phước Thể

17 Nguyễn Thị Bích Trâm 29/11/1988 Phước Thể, Tuy Phong GV Mầm non Mầm non Phước Thể

18 Lư Nữ Tường Vân 24/9/1994 Phú Lạc, Tuy Phong GV Mầm non Mầm non Phước Thể

19 Nguyễn Thụy Thanh Phương 05/03/2002 Phú Lạc, Tuy Phong GV Mầm non Mầm non Phước Thể

20 Lê Thị Ngân Hiền 10/07/1998 Bình Thạnh, Tuy Phong GV Mầm non Mầm non Phước Thể

21 Nguyễn Thị Nhung 13/5/1998 Phú Lạc, Tuy Phong GV Mầm non Mầm non Phước Thể

22 Bùi Thị Kim Thùy 11/07/1996 Chí Công, Tuy Phong GV Mầm non Mầm non Phước Thể

23 Đàng Phương Thạc 04/10/1985 Phú Lạc, Tuy Phong GV Mầm non Mẫu giáo Phan Dũng

Đợt 1: Có 77 trường hợp được tái ký Hợp đồng lao động giáo viên, nhân viên trong tháng 9 năm 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN TUY PHONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH

Tái ký Hợp đồng lao động giáo viên, nhân viên và xem xét tái ký Hợp đồng lao động giáo viên khi hết thời gian bảo sản 

Bậc mầm non

(Kèm theo Thông báo số  469   /TB-UBND ngày 31/8/2021 của UBND huyện Tuy Phong)



STT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ thường trú Chức danh Đơn vị công tác Ghi Chú

24 Bích Thị Kim Khanh 01/08/1993 Phú Lạc, Tuy Phong GV Mầm non Mẫu giáo Phan Dũng

25 Lâm Thị Mỹ Trinh 19/6/1999 Phú Lạc, Tuy Phong GV Mầm non Mẫu giáo Phan Dũng

26 Mai Hà Trang 29/05/1992 Phú Lạc, Tuy Phong GV Mầm non Mẫu giáo Phan Dũng

27 Hàng Thị Mỹ Linh 08/01/1999 Liên Hương, Tuy Phong GV Mầm non Mẫu giáo Bình Thạnh

28 Nguyễn Thị Yến Nhi 11/07/1994 Hòa Minh, Tuy Phong GV Mầm non Mẫu giáo Hòa Minh

29 Nguyễn Thị Tình 21/05/1991 Phan Rí Cửa, Tuy Phong GV Mầm non Mầm non Bông Mai `

30 Trần Thị Minh Hoàng 25/06/1991 Phan Rí Cửa, Tuy Phong GV Mầm non Mầm non Bông Mai

31 Nguyễn Thị Linh 19/11/1995 Phan Rí Cửa, Tuy Phong GV Mầm non Mầm non Bông Mai  

32 Huỳnh Lê Như Đạt 17/05/1995 Phan Rí Cửa, Tuy Phong GV Mầm non Mầm non Bông Mai

33 Ngô Gia Tuyết Nhi 12/07/1996 Phan Rí Cửa, Tuy Phong GV Mầm non Mầm non Bông Mai

34 Trần Hồng Ngọc 28/02/1993 Hòa Minh, Tuy Phong GV Mầm non Mầm non Bông Mai

35 Lư Nữ Huyền Thoại 12/02/1996 Phan Hòa, Bắc Bình GV Mầm non Mầm non Bông Mai

36 Huỳnh Kim Thiên 04/12/1993 Phan Rí Cửa, Tuy Phong GV Mầm non Mầm non Bông Mai

37 Bích Thị Kim Toan 23/10/1989 Phú Lạc, Tuy Phong GV Mầm non Mầm non Bông Mai

38 Nguyễn Thị Phương Uyên 22/03/1997 Phan Rí Cửa, Tuy Phong GV Mầm non Mầm non Bông Mai

39 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 16/09/1999 Phan Rí Cửa, Tuy Phong GV Mầm non Mầm non Bông Mai

40 Đặng Lâm Thiên Nga 06/01/1998 Phan Hòa, Bắc Bình GV Mầm non Mầm non Bông Mai

41 Qua Đình Hương Lý 12/02/1996 Phan Hiệp, Bắc Bình GV Mầm non Mầm non Bông Mai

42 Nguyễn Thị Huyền My 29/10/1993 Liên Hương, Tuy Phong GV Mầm non Mầm non Bông Sen

43 Nguyễn Thị Thanh Hương 15/8/1993 Liên Hương, Tuy Phong GV Anh văn Mầm non Bông Sen

44 Trần Kim Út 21/02/1994 Liên Hương, Tuy Phong GV Mầm non Mầm non Bông Sen

45 Nguyễn Thị Thúy Liễu 27/02/1995 Phú Lạc, Tuy Phong GV Mầm non Mẫu giáo Vĩnh Hảo

46 Nguyễn Thị Diệu Thắm 30/10/1989 Vĩnh Hảo, Tuy Phong GV Mầm non Mẫu giáo Vĩnh Hảo

47 Đặng Trần Thư Thư 26/12/1995 Phước Thể, Tuy Phong GV Mầm non Mẫu giáo Vĩnh Hảo

48 Thường Thị Xuân Lộc 28/05/1992 Phú Lạc, Tuy Phong GV Mầm non Mẫu giáo Vĩnh Hảo

49 Thường Thị Nhiều 06/02/1990 Phú Lạc, Tuy Phong GV Mầm non Mẫu giáo Vĩnh Hảo

50 Phan Thị Hoài 03/4/1986 Vĩnh Tân, Tuy Phong GV Mầm non Mẫu giáo Vĩnh Hảo

51 Trần Thị Bé Nga 07/9/1985 Vĩnh Hảo, Tuy Phong GV Mầm non Mẫu giáo Vĩnh Hảo

52 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 16/06/1996 Phước Thể, Tuy Phong GV Mầm non Mẫu giáo Vĩnh Hảo

53 Mai Thị Vở 30/12/1993 Phú Lạc, Tuy Phong GV Mầm non Mẫu giáo Vĩnh Hảo

54 Nguyễn Lê Nhật Ly 10/03/1995 Bình An, Bắc Bình GV Mầm non Mẫu giáo Hòa Phú
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55 Lê Thị Mỹ Thu 15/10/1998 Hải Ninh, Bắc Bình GV Mầm non Mẫu giáo Hòa Phú

56 Bùi Thị Bích Trân 18/8/1996 Phan Rí Cửa, Tuy Phong GV Mầm non Mẫu giáo Hòa Phú

57 Chế Thị Kim Uyên 15/10/1992 Phan Hòa, Bắc Bình GV Mầm non Mẫu giáo Hòa Phú

58 Nguyễn Đặng Thùy Linh 16/11/1996 Hồng Thái, Bắc Bình GV Mầm non Mẫu giáo Hòa Phú

59 Tô Thị Kim Oanh 05/11/1997 Chí Công, Tuy Phong GV Mầm non Mẫu giáo Chí Công

60 Lê Thị Minh Trúc 10/06/1996 Hòa Minh, Tuy Phong GV Mầm non Mẫu giáo Chí Công

61 Trương Thị Thu Trinh 18/12/1995 Chí Công, Tuy Phong GV Mầm non Mẫu giáo Chí Công

62 Diên Thị Mỹ Thuy 01/09/1990 Phú Lạc, Tuy Phong GV Mầm non Mẫu giáo Chí Công  

63 Lê Nguyễn Xuân Nguyên 10/08/1992 Hòa Minh, Tuy Phong GV Mầm non Mẫu giáo Chí Công

64 Lê Thị Thùy Trang 09/06/1905 Chí Công, Tuy Phong GV Mầm non Mẫu giáo Chí Công

65 Hồ Thị Minh Ngân 12/12/1999 Phong Phú, Tuy Phong GV Mầm non Mẫu giáo Chí Công

66 Bùi Trọng Thu Vy 11/09/1992 Liên Hương, Tuy Phong GV Mầm non Mầm non Hoa Phượng

67 Nguyễn Trần Thị Thu Nhi 02/5/1996 Phú Lạc, Tuy Phong GV Mầm non Mẫu giáo Phú Lạc

68 Bích Thế Lữ 15/10/1990 Phú Lạc, Tuy Phong GV Mầm non Mẫu giáo Phú Lạc

69 Nguyễn Thị Chương Đài 05/02/1991 Phú Lạc, Tuy Phong GV Mầm non Mẫu giáo Phú Lạc

70 Hàm Thị Tuyết 26/2/1989 Phú Lạc, Tuy Phong GV Mầm non Mẫu giáo Phú Lạc

71 Lưu Thị Diễm Hằng 06/10/1991 Liên Hương, Tuy Phong NV Y tế Mẫu giáo Phú Lạc

72 Trần Thị Thanh Hoa 28/01/1998 Phan Rí Cửa, Tuy Phong GV Mầm non Mẫu giáo Phan Rí Cửa

73 Huỳnh Thị Kim Lai 28/08/1995 Phan Rí Cửa, Tuy Phong GV Mầm non Mẫu giáo Phan Rí Cửa

74 Nguyễn Thị Phương Thảo 03/6/1998 Hòa Minh, Tuy Phong GV Anh Mẫu giáo Phan Rí Cửa

75 Bùi Thị Hồng Thủy 21/3/1994 Hòa Minh, Tuy Phong GV Mầm non Mẫu giáo Phan Rí Cửa

76 Hồ Thị Duyên 15/02/1997 Phan Rí Cửa, Tuy Phong GV Mầm non Mẫu giáo Phan Rí Cửa

77 Bá Thị Mỹ Triệu 07/06/1988 Phan Hòa, Bắc Bình GV Mầm non Mẫu giáo Phan Rí Cửa

1 Bình Thị Lệ Oanh 02/02/1989 Phú Lạc, Tuy Phong GV Mầm non Đang bảo sản

2 Lê Thị Mỹ Hảo 10/12/1996 Bình Thạnh, Tuy Phong GV Mầm non Đang bảo sản

3 Nguyễn Thị Minh Hằng 16/07/1997 Phan Hiệp, Tuy Phong GV Mầm non Đang bảo sản

Đợt 2: Có 03 trường hợp xem xét tái ký Hợp đồng lao động giáo viên, nhân viên khi hết thời gian bảo sản trong tháng 11 năm 2021
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